TÓM TẮT

HỒ THỊ MINH CHÂU, 2009. Đề tài nghiên cứu: “So sánh sự phát triển của nấm bào ngư (Pleurotus ostrearus (Jacq.ex.Fr) Kummer) trên một số loại giá thể” được tiến hành tại Trung Tâm Ứng Dụng Khoa học và Chuyển Giao Công Nghệ Tỉnh KonTum, thời gian từ 02/2009 đến 6/2009. 

GVHD: THS. PHẠM THỊ NGỌC


Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố, gồm 3 nghiệm thức, 3 lần lập lại.


 NT1: Giá thể mùn cưa + 1‰ NPK + 2% cám, bắp + 2% vôi

 NT2 (Đối chứng): Giá thể rơm + 1‰ NPK + 2% cám, bắp + 2% vôi

 NT3: Giá thể bã mía + 1‰ NPK + 2% cám, bắp + 2% vôi

Sau đợt thí nghiệm kết quả thu được như sau:

Các chỉ tiêu sinh trưởng giữa các nghiệm thức có sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê so với nghiệm thức đối chứng ở mức LSD0,01 như: Chiều dài tơ,  ngày hình thành quả thể sau khi rạch bịch, chiều dài tai nấm, chiều rộng tai nấm. Chỉ tiêu số quả thể trên chùm không có sự khác biệt về mặt thống kê so với nghiệm thức đối chứng và chỉ tiêu số chùm quả thể trên bịch có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với nghiệm thức đối chứng ở mức LSD0,05. Trong đó giá thể mùn cưa có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, phát triển của nấm bào ngư hơn các giá thể còn lại.


Các chỉ tiêu về năng suất của các nghiệm thức có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê so với nghiệm thức đối chứng ở mức LSD0,01. Năng suất trọng lượng trung bình trên bịch khi trồng trên giá thể mùn cưa đạt cao nhất (369,7 g), đạt thấp nhất ở giá thể bã mía (326,7 g). Năng suất ô thí nghiệm đạt cao nhất ở giá thể mùn cưa (9,13kg), đạt thấp nhất ở giá thể bã mía (7,77 kg). Dựa vào năng suất một ô thí nghiệm tính được năng suất thực thu trên 1000 bịch phôi. Giá thể mùn cưa có năng suất thực thu cao nhất là 365,2 kg/1000 bịch, đạt thấp nhất ở giá thể bã mía 310,8 kg/1000 bịch.


Hiệu quả kinh tế được xác định qua tổng lợi nhuận thu được. Lợi nhuận tính trên 1000 bịch phôi và giá nấm bào ngư tính theo giá thị trường. Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất khi trồng trên giá thể mùn cưa  là 3.763.200 đồng/1000 bịch phôi, thấp hơn ở giá thể rơm rạ (NT đối chứng) là 3.698.000 đồng/1000 bịch phôi và thấp nhất ở giá thể bã mĩa là 2.884.000 đồng/1000 bịch phôi.


Trong thời gian nấm sinh trưởng có sự xuất hiện nấm mốc xanh gây hại nhưng với tỉ lệ thấp. Biện pháp phòng trừ chủ yếu là loại bỏ bằng phương pháp thủ công, ngăn chặn kịp thời sự phát triển gây hại của chúng để không ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.
